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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

HIỆN HÀNH  

(Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND) 
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THAY THẾ  

(Dự thảo Nghị quyết mới thay thế) 

THUYẾT MINH 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi cho 

các hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân 

tham gia thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

b) Nghị quyết này không áp dụng đối với các tổ chức, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

b) Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham 

gia thực hiện các nhiệm vụ góp phần nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh 

bạch, bình đẳng, đúng mục đích, không trùng lặp. 

2. Trường hợp cùng một nội dung, đối tượng áp dụng 

đồng thời đáp ứng điều kiện được hỗ trợ theo quy định 

của Nghị quyết này và chính sách khác áp dụng trên 

địa bàn tỉnh, thì đối tượng áp dụng được lựa chọn một 

(01) chương trình hỗ trợ phù hợp nhất. 

3. Áp dụng phương thức hỗ trợ một lần trong quá trình 

hoạt động (sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ) của 

các đối tượng tham gia. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi từ ngân sách 

nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ hoạt động 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với 

các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

giai đoạn 2026 – 2030. 

b) Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp năng cao năng suất, chất 

lượng không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo 

Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính 

thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030 và các quy định pháp luật hiện hành. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 

tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quản lý, 

hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn thành phố Đồng Nai. 

b) Các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, tổ 

chức và hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

(sau đây gọi chung là doanh nghiệp). 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1) Việc hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 

đúng mục đích và không trùng lặp. Không hỗ trợ đối với tổ 

chức, doanh nghiệp đã và đang được nhận tài trợ, hỗ trợ từ 

các nguồn kinh phí nhà nước khác cho cùng một nội dung. 

- Về phạm vi: Cập nhật từ "tỉnh 

Đồng Nai" thành "thành phố Đồng 

Nai" theo sự thay đổi địa giới hành 

chính hiện hành. 

- Về nguyên tắc hỗ trợ: Bổ sung 

nguyên tắc "ưu tiên doanh nghiệp 

nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, sử 

dụng nhiều lao động nữ" nhằm thể 

chế hóa và đồng bộ tuyệt đối với 

nguyên tắc hỗ trợ đối tượng yếu thế 

quy định tại Khoản 5 Điều 5 Luật 

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

năm 2017. 

- Bổ sung nguyên tắc cho phép 

doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ 

trợ có lợi nhất nhằm bảo vệ quyền 

lợi tối đa cho đối tượng thụ hưởng 

khi có sự giao thoa giữa các chính 

sách. 
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2) Trường hợp doanh nghiệp đồng thời đáp ứng điều kiện của 

các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung theo quy 

định tại Nghị quyết này và quy định khác của pháp luật có 

liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức hỗ trợ 

có lợi nhất. 

3) Trong trường hợp nguồn kinh phí hỗ trợ có hạn, ưu tiên 

xem xét hỗ trợ đối với các doanh nghiệp 100% vốn trong 

nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ. 

(Chưa có quy định đối với nội dung này) 

Điều 3. Khoản 1. Chi đào tạo nguồn nhân lực 

1. Chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng 

suất chất lượng 

a) Chi đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý: Thực hiện 

theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 35/2021/TT-BTC và 

Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, 

bồi dưỡng công chức, viên chức; Nghị quyết số …/2026/NQ-

HĐND ngày …/…/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố 

Đồng Nai quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Đồng Nai. 

b) Chi đào tạo, chứng nhận chuyên gia năng suất chất lượng: 

Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí đối với cá nhân tham gia các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng và chi phí chứng nhận để phát triển 

chuyên gia năng suất chất lượng đạt chuẩn quốc gia hoặc 

chuẩn quốc tế theo quy định tại đ khoản 3 Điều 6 Nghị định 

số 265/2025/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 5 và khoản 5 

Điều 38 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và 

quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

c) Chi hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại doanh 

nghiệp nhỏ và vừa: Hỗ trợ chi phí đào tạo trực tiếp tại doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Nội dung 

- Cập nhập bổ sung quy định tại 

Điều 6 Thông tư số 35/2021/TT-

BTC.  

- Dự thảo mới tách thành 03 luồng 

đối tượng riêng biệt để áp dụng 

chính xác hệ thống pháp luật mới: 

+ Cập nhật quy định chung theo văn 

bản mới nhất của địa phương và 

Thông tư số 100/2025/TT-BTC 

ngày 28/10/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

+ Bổ sung cơ chế tài trợ 100% kinh 

phí cho chuyên gia đi đào tạo, lấy 

chứng nhận chuẩn quốc tế ở nước 

ngoài nhằm hiện thực hóa mục tiêu 

đào tạo chuyên gia đạt chuẩn khu 

vực/quốc tế theo Quyết định số 

1322/QĐ-TTg và Kế hoạch 39/KH-

UBND của tỉnh. Căn cứ pháp lý áp 

dụng: Tuân thủ quyền hạn chi ngân 

sách tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 

6 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP. 

Mức chi hỗ trợ 100% học phí, đài 

thọ vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm và 

tối đa 06 tháng sinh hoạt phí ở nước 

ngoài được áp theo các định mức lập 
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chi và mức chi tối đa không vượt quá quy định tại Khoản 3 

Điều 14 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.  

dự toán tại điểm a khoản 1 Điều 5 và 

khoản 5 Điều 38 Thông tư số 

39/2025/TT-BKHCN." 

+ Gỡ vướng rào cản cho DNNVV: 

Cho phép hỗ trợ chi phí đào tạo "trực 

tiếp tại doanh nghiệp" trong lĩnh vực 

sản xuất, chế biến (áp dụng định 

mức của khoản 3 Điều 14 Nghị định 

số 80/2021/NĐ-CP), giúp công 

nhân tiếp cận chuyên gia ngay tại 

nhà máy thay vì phải cử đi học tập 

trung. 

Điều 3. Khoản 2. Tăng cường năng lực hoạt động tiêu 

chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật: 

a) Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương phục vụ 

trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, 

thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa cho sản xuất thông 

minh, dịch vụ thông minh: Thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức 

chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

b) Nội dung và mức chi khác có liên quan việc tăng 

cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá 

sự phù hợp: 

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cấp 

có thẩm quyền quyết định (Phụ lục I đính kèm). 

- Thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(Phụ lục II đính kèm). 

Điều 3. Khoản 2. Chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu 

chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật: 

a) Chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương phục vụ trực 

tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Nội dung 

và mức chi thực hiện theo Thông tư số 23/2026/TT-BKHCN 

ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động tiêu  

chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật. 

b) Chi hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức đánh giá sự 

phù hợp: 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở 

khu vực và quốc tế;  

- Hỗ trợ tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn 

và sinh thái đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực. 

Việc hỗ trợ được thực hiện dưới hình thức các nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mức hỗ trợ và dự toán 

kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ, 

định mức chi tiêu ngân sách nhà nước và Thông tư số 

39/2025/TT-BKHCN. Việc thanh quyết toán căn cứ theo hợp 

- Bổ sung định mức chi xây dựng 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho 

phù hợp với cơ sở pháp lý mới nhất 

tại Thông tư số 23/2026/TT-

BKHCN ngày 28/5/2026 của Bộ 

trưởng Bộ KH&CN. 

- Tách bạch 02 đối tượng giải ngân 

để làm rõ thủ tục thanh toán: 

+ Đối với tổ chức ngoài nhà nước: 

ngân sách hỗ trợ theo tỷ lệ vốn đối 

ứng tối đa 50%-80% (căn cứ Điều 4 

Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN) 

đối với các nội dung tại Điều 7, Điều 

31 và tiểu điểm c3 điểm c khoản 2 

Điều 30 Thông tư số 39/2025/TT-

BKHCN. 

+ Đối với tổ chức công lập: cho phép áp 

dụng định mức trực tiếp để mua sắm, 

nâng cấp phòng thử nghiệm theo khoản 

3 Điều 5 Thông tư số 24/2026/TT-

BKHCN ngày 30/5/2026 mà không bắt 

buộc phải lập hội đồng xét duyệt thủ tục 

"nhiệm vụ". 
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đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

c) Chi nâng cao năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp 

công lập: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông 

tư số 24/2026/TT-BKHCN ngày 30 tháng 05 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước 

lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số để thi hành Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.  

Điều 3. Khoản 4. Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, 

công cụ hỗ trợ cho sản xuất, dịch vụ thông minh: 

a) Nội dung hỗ trợ 

- Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa; chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN), tiêu chuẩn quốc tế. 

- Thực hành, áp dụng các quy trình thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP...); quy trình, 

hệ thống tiên tiến thân thiện với môi trường (thực hành 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất xanh....) và 

chứng nhận sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hệ thống 

quản lý an toàn thực thẩm, môi trường, năng lượng và 

sức khỏe nghề nghiệp. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển 

đổi số, để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa công tác 

quản trị hoạt động tại các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Tham gia và đạt giải giải thưởng chất lượng Quốc gia, 

giải thưởng chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình 

Dương (nếu có). 

- Áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ khác hỗ trợ sản xuất 

và dịch vụ thông minh. 

b) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% tổng giá trị hợp đồng thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (không bao gồm 

Điều 3. Khoản 3. Chi hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng, năng suất xanh, sản xuất thông minh, 

dịch vụ thông minh, phát triển bền vững: 

a) Nội dung hỗ trợ: 

- Hỗ trợ tư vấn xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn cơ 

sở; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương. 

- Hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 

suất chất lượng cơ bản và đặc thù; áp dụng các tiêu chuẩn về 

hệ thống quản lý mới (bao gồm cả trường hợp kết hợp áp 

dụng với các giải pháp chuyển đổi số). 

- Hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa; thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, 

công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. 

- Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết 

lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ tư vấn, đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, 

chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, 

năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; chứng nhận hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với 

tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; công nhận năng lực 

tổ chức chứng nhận, phòng thử nghiệm. 

- Hỗ trợ đăng ký lưu hành sản phẩm, hàng hóa (bao gồm các 

chi phí: thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành, công bố hợp quy, 

- Cập nhật nội dung: Bổ sung các 

hạng mục thời sự như năng suất 

xanh, sản xuất thông minh theo định 

hướng Chính phủ tại điểm a khoản 4 

Điều 6c Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa 

- Cải cách triệt để phương thức giải 

ngân: 

+ Đối với DNNVV: Chuyển sang áp 

dụng "phương thức hỗ trợ trực tiếp 

sau đầu tư" căn cứ theo khoản 5 

Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP. 

Cơ chế này xóa bỏ rào cản phải lập 

Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu 

"Nhiệm vụ KHCN" rất nặng nề đối 

với DNNVV trước đây. 

+ Đối tượng khác: Không thuộc 

phạm vi Nghị định 80 nên bắt buộc 

áp dụng tỷ lệ % trần hỗ trợ của 

Nhiệm vụ KH,CN&ĐMST quy 

định tại điểm c khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN. 
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vốn đối ứng) với tổng giá trị hợp đồng được xây dựng 

theo nội dung chi và mức chi. 

(Phụ lục I đính kèm). 

công bố tiêu chuẩn áp dụng; thuê tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, thử 

nghiệm mẫu phục vụ hồ sơ đăng ký; dịch thuật, chứng nhận, 

công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và kiểm tra, thẩm định hồ 

sơ do cơ quan nhà nước, tổ chức chứng nhận thực hiện). 

b) Mức hỗ trợ: 

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mức hỗ trợ không vượt 

quá mức tối đa quy định tại Điều 13, Điều 22 và Điều 25 Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng đối 

với doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí tương ứng. Việc hỗ trợ 

chi phí hợp đồng tư vấn và chi phí chứng nhận thông qua 

phương thức hỗ trợ sau đầu tư. 

- Đối với các đối tượng còn lại: Việc hỗ trợ được thực hiện 

dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo. Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí với 

mức trần tối đa quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư 

số 39/2025/TT-BKHCN. 

(Chưa có quy định đối với nội dung này) 

Điều 3. Khoản 4. Chi hỗ trợ đối với sản phẩm xuất khẩu chủ 

lực: Hỗ trợ một lần tối đa 30% giá trị hợp đồng thử nghiệm, 

chứng nhận cho một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất 

khẩu chủ lực theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 

Thông tư số 24/2026/TT-BKHCN. 

- Đây là chính sách đột phá hoàn 

toàn mới. 

- Cơ sở pháp lý: Thể chế hóa kịp thời 

đặc quyền ưu đãi vừa được bổ sung 

tại khoản 5 Điều 6c Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa (sửa đổi năm 

2025). 

- Viện dẫn chuẩn căn cứ lập dự toán 

trần hỗ trợ 30% kinh phí từ ngân 

sách nhà nước theo hướng dẫn tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Thông 

tư số 24/2026/TT-BKHCN. 

(Chưa có quy định đối với nội dung này) 

Điều 3. Khoản 5. Chi hỗ trợ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát 

(Sandbox): Hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đánh giá rủi ro, phân tích 

nguy cơ và thử nghiệm an toàn đối với công nghệ, quy trình, 

giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. 

- Đưa cơ chế "Thử nghiệm có kiểm 

soát" (Sandbox) vào văn bản địa 

phương nhằm khuyến khích doanh 

nghiệp dám nghĩ dám làm. 
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Việc hỗ trợ được thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mức ngân sách nhà nước 

hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng dự toán kinh phí (đối với 

nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng) và không quá 50% tổng dự 

toán kinh phí (đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ, nhiệm 

vụ đổi mới sáng tạo) theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông 

tư số 39/2025/TT-BKHCN. 

- Cơ sở pháp lý: Cụ thể hóa Điều 21 

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo năm 2025 và khoản 4 

Điều 6 Nghị định số 265/2025/NĐ-

CP. 

- Việc thiết lập khung % hỗ trợ 

(50%-80%) theo Khoản 2 Điều 4 

Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN 

Điều 3. Khoản 3. Phục vụ công tác quản lý, hoạt động 

chung: 

a) Nội dung chi 

- Thực hiện các nhiệm vụ xác định; tuyển chọn nhiệm 

vụ; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng, triển 

khai các giải pháp ứng dụng. 

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của các cơ 

quan thường trực hoặc đầu mối. 

- Tổ chức hội thảo khoa học. 

- Văn phòng phẩm và dịch vụ công cộng. 

- Thi đua khen thưởng. 

b) Mức chi 

- Chi các nhiệm vụ xác định; tuyển chọn nhiệm vụ; 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng, triển 

khai các giải pháp ứng dụng (Phụ lục II đính kèm). 

- Văn phòng phẩm và dịch vụ công cộng: Thực hiện 

thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong 

phạm vi dự toán đã được phê duyệt. 

- Thi đua khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng và từ nguồn kinh 

phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Khoản 6. Chi công tác quản lý, hoạt động chung của 

chương trình và tôn vinh, khen thưởng: 

a) Về công tác quản lý và các hoạt động chung: Thực hiện 

theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 35/2021/TT-BTC. Đối 

với các nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo, thực hiện theo Nghị quyết số 

…/2026/NQ-HĐND ngày …/…/2026 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Đồng Nai quy định nội dung và mức chi quản 

lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn 

thành phố Đồng Nai. 

b) Về chi hỗ trợ tôn vinh, khen thưởng đối với tổ chức, doanh 

nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: Thực hiện theo 

quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và 

điểm b khoản 1, điểm e khoản 2 Điều 50 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ. 

- Đồng bộ thể thức: Việc gộp chung 

chi quản lý và chi khen thưởng 

nhằm tương thích hoàn toàn với bố 

cục của Điều 8 Thông tư số 

35/2021/TT-BTC. 

- Cập nhật hệ thống pháp luật năm 

2025-2026: Thay thế toàn bộ văn 

bản hết hiệu lực bằng văn bản mới 

của địa phương. 

- Mức khen thưởng áp dụng mức chi 

tặng thưởng cho tập thể, cá nhân có 

kết quả xuất sắc trong nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ, đổi 

mới sáng tạo tại khoản 9 Điều 38 

Thông tư số 39/2025/TT-BKHC 

Điều 4. Kinh phí thực hiện 

1. Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán 

chi để thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và 

địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà 

nước chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số hằng năm của thành phố Đồng Nai; nguồn kinh 

Bảo đảm khớp với cơ cấu nguồn lực 

xã hội hóa bắt buộc theo quy định tại 

Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi 
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nước, các quy định pháp luật hiện hành và khả năng 

cân đối của ngân sách của địa phương. 

2. Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

3. Nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện 

các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự 

quyết định, tuân thủ các quy định pháp luật. 

phí của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện chương 

trình và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật. 

mới sáng tạo năm 2025 và Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2025. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực 

hiện về Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội 

đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám 

sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân 

cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; 

phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của 

Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết này; quy định và hướng dẫn chi 

tiết phương thức, hồ sơ, trình tự, thủ tục và các tiêu chí lựa 

chọn đối tượng để làm căn cứ giải ngân các chính sách tại 

Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của 

Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu 

Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ 

chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố 

giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện 

vọng và kiến nghị của nhân dân đến cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định pháp luật. 

Nghị quyết của HĐND mang tính 

chất quyết định khung cơ chế tài 

chính và định mức chi. Căn cứ theo 

điểm b khoản 2 Điều 21 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2025 và khoản 8 Điều 32 Luật 

Ngân sách nhà nước năm 2025, việc 

bổ sung quy định giao UBND 

Thành phố ban hành hướng dẫn chi 

tiết về "hồ sơ, trình tự, thủ tục và tiêu 

chí lựa chọn" là sự phân quyền đúng 

luật 

(Chưa có quy định đối với nội dung này) 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2026. 

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được 

sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa 

đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/2021/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đồng Nai quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các 

nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn 

thành phố Đồng Nai. 

Việc quy định rõ thời điểm có hiệu 

lực và xác định cụ thể tên văn bản bị 

thay thế là yêu cầu bắt buộc về kỹ 

thuật lập pháp nhằm tuân thủ khoản 

1 Điều 53 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật và khoản 2, 

khoản 3 Điều 67 Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật .  

 


